
STT Số phù hiệu Biển số xe Tên đơn vị Ngày cấp
Ngày hết 

hạn

Loại phù 

hiệu

1 CĐ5225000090 77H05110
4101356592

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐẠT THÀNH
03/02/2025 03/02/2026

Xe chạy 

TCĐ

2 CĐ5225000098 77F00066
4100677515

HỢP TÁC XÃ TATACO
10/02/2025 07/02/2026

Xe chạy 

TCĐ

3 CĐ5225000097 77B02236
4100677515

HỢP TÁC XÃ TATACO
10/02/2025 07/02/2026

Xe chạy 

TCĐ

4 CĐ5225000102 51B50149
4100677515

HỢP TÁC XÃ TATACO
11/02/2025 10/02/2026

Xe chạy 

TCĐ

5 CĐ5225000089 77B01189
4100677515

HỢP TÁC XÃ TATACO
03/02/2025 15/02/2026

Xe chạy 

TCĐ

6 CĐ5225000088 77B02488
4100677515

HỢP TÁC XÃ TATACO
03/02/2025 15/02/2026

Xe chạy 

TCĐ

7 CĐ5225000105 77B01606
4100268689

HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN
17/02/2025 17/02/2026

Xe chạy 

TCĐ

8 CĐ5225000104 77B01924
4100268689

HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN
17/02/2025 17/02/2026

Xe chạy 

TCĐ

9 CĐ5225000103 77B01398
4100268689

HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN
17/02/2025 17/02/2026

Xe chạy 

TCĐ

10 CĐ5225000109 77B02665
35027000005

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 07/12 AN LÃO
19/02/2025 19/02/2026

Xe chạy 

TCĐ

11 CĐ5225000110 77B01563
350107000007

HTX VT CGĐB 2/9 thành phố Qui Nhơn
21/02/2025 21/02/2026

Xe chạy 

TCĐ

12 CĐ5225000127 77B02493
35B000002

Hợp Tác Xã Vận Tải Ô Tô An lão
27/02/2025 27/02/2026

Xe chạy 

TCĐ

13 CĐ5225000126 77F00148
35B000002

Hợp Tác Xã Vận Tải Ô Tô An lão
27/02/2025 27/02/2026

Xe chạy 

TCĐ

14 CĐ5225000118 77B01630
4100268689

HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN
27/02/2025 27/02/2026

Xe chạy 

TCĐ

15 CĐ5225000117 77F00949
4100272766

Hợp Tác Xã Vận Tải Ô Tô Hoài Ân
27/02/2025 27/02/2026

Xe chạy 

TCĐ

16 CĐ5225000111 77F00134
4100677515

HỢP TÁC XÃ TATACO
22/02/2025 08/03/2026

Xe chạy 

TCĐ

17 CĐ5225000116 77F00599
0316844391

CÔNG TY TNHH MTV XS TM DV BẢO HƢNG
26/02/2025 26/02/2027

Xe chạy 

TCĐ

18 CĐ5225000115 77F00562
0316844391

CÔNG TY TNHH MTV XS TM DV BẢO HƢNG
26/02/2025 26/02/2027

Xe chạy 

TCĐ

19 CĐ5225000128 77B02408
4101447017

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐIỂM MÀU
28/02/2025 28/02/2027

Xe chạy 

TCĐ

20 CĐ5225000096 77H06630
4101425101

CÔNG TY TNHH KD VẬN TẢI SƠN TÙNG
07/02/2025 07/02/2028

Xe chạy 

TCĐ

21 CĐ5225000095 77F00377
4101425101

CÔNG TY TNHH KD VẬN TẢI SƠN TÙNG
07/02/2025 07/02/2028

Xe chạy 

TCĐ
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22 CĐ5225000094 77B02421
4100703211

CÔNG TY TNHH TM VT TRƢỜNG THỊNH
07/02/2025 07/02/2030

Xe chạy 

TCĐ

23 CĐ5225000093 77B02435
4100703211

CÔNG TY TNHH TM VT TRƢỜNG THỊNH
07/02/2025 07/02/2030

Xe chạy 

TCĐ

24 CĐ5225000106 77F00729
4101442139

CÔNG TY TNHH VT KHÁCH ĐỆ NHẤT
17/02/2025 17/02/2030

Xe chạy 

TCĐ

25 CĐ5225000108 77E00721
4101442139

CÔNG TY TNHH VT KHÁCH ĐỆ NHẤT
18/02/2025 18/02/2030

Xe chạy 

TCĐ

26 CĐ5225000107 77E00736
4101442139

CÔNG TY TNHH VT KHÁCH ĐỆ NHẤT
18/02/2025 18/02/2030

Xe chạy 

TCĐ

27 TC5225000005 77F00341
4100272766

Hợp Tác Xã Vận Tải Ô Tô Hoài Ân
06/02/2025 06/02/2026

Xe Trung 

chuyển


